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Đạt tốt nghiệpKết quả xét :

Phú yên29/10/1993NữChanhTrương Thị ThuC11A0200901 Giỏi903.57ĐạtĐạt7.66.67.5

Phú yên10/12/1993NữDânLê ThúyC11A0200922 Khá903.01ĐạtĐạt7.56.97.2

Phú yên15/05/1993NữDungNguyễn Thị ThùyC11A0200943 Khá1.9902.57ĐạtĐạt7.26.47.5

Phú yên20/09/1993NữDuyênĐoàn Thị PhươngC11A0200954 Khá902.74ĐạtĐạt7.27.27.3

Phú yên02/02/1993NữHàLê ThịC11A0201365 Khá8.6902.63ĐạtĐạt7.47.57.7

Phú yên16/01/1993NữHàLê Thị MinhC11A0200966 Giỏi903.32ĐạtĐạt8.26.37.7

Phú yên10/02/1993NữHằngNguyễn Thị MỹC11A0200987 Khá1.9903.14ĐạtĐạt7.96.87.2

Phú yên20/11/1993NữHằngPhan ThanhC11A0200978 Khá17.1902.58ĐạtĐạt6.26.57.8

Phú yên02/09/1991NữHiềnTrần Thị ThuC11A0200999 Khá13.3902.56ĐạtĐạt7.16.36.8

Phú yên11/02/1993NữHòaLê Thị MỹC11A02010010 Khá903.02ĐạtĐạt7.67.17.7

Phú yên10/02/1993NamHoàiĐào TấnC11A02013911 Khá7.6902.76ĐạtĐạt6.67.56.8

Quảng Bình17/02/1993NữHuyềnVõ Thị ThuC11A02010212 Khá1.9903.04ĐạtĐạt7.28.37.7

Phú yên20/08/1993NữKiềuLương Thị LyC11A02010413 Giỏi903.47ĐạtĐạt7.67.57.4

Phú yên02/09/1993NữLêNgô ThịC11A02010614 Khá903.05ĐạtĐạt6.97.37.3

Phú yên30/09/1993NữLinhTrần Thị DiệuC11A02010715 Khá1.9903.18ĐạtĐạt7.85.86.6

Phú yên10/09/1993NữLuyếnBùi ThịC11A02010816 Khá1.9903.19ĐạtĐạt7.36.17.1

Đăk Lăk30/05/1992NữMếnĐinh ThịC11A02014517 Giỏi903.43ĐạtĐạt8.16.87.9

Phú yên03/09/1993NữMyNguyễn Thị TràC11A02011018 Khá1.9903.04ĐạtĐạt7.38.97.9

Phú yên02/01/1993NữNgọcNguyễn Thị KimC11A02011119 Giỏi903.33ĐạtĐạt8.48.38.2

Phú yên10/02/1992NữNiLê Thị TốC11A02011220 Khá3.8902.97ĐạtĐạt7.77.07.6

Phú yên10/07/1993NữNyLê Thị BíchC11A02011321 Khá903.17ĐạtĐạt7.76.87.5

Phú yên20/04/1993NữPhươngPhạm MaiC11A02011622 Khá902.77ĐạtĐạt6.37.97.3

Phú yên15/04/1993NữPhươngPhạm Thị NhãC11A02011523 Khá903.01ĐạtĐạt7.76.97.5

Phú yên12/01/1993NữSenNguyễn Thị ThuC11A02014824 Khá1.9902.84ĐạtĐạt8.16.57.8

Phú yên17/04/1993NữSươngĐỗ Thị ThuC11A02011925 Khá903.08ĐạtĐạt8.07.27.6

Phú yên22/11/1993NữTâmLê Thị ThanhC11A02012026 Giỏi903.52ĐạtĐạt8.07.77.9

Phú yên14/11/1993NữThaoNguyễn Thị ThuC11A02012127 Khá1.9902.83ĐạtĐạt7.46.47.5

Phú yên05/05/1993NữThảoNguyễn ThịC11A02012228 Khá903.10ĐạtĐạt7.57.27.3
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Phú yên28/07/1993NữThơTrần ThịC11A02012529 Giỏi1.9903.44ĐạtĐạt8.17.07.9

Phú yên18/03/1993NữThoaLê ThịC11A02012430 Khá903.13ĐạtĐạt6.66.47.5

Phú yên12/10/1993NữThuPhan Thị MỹC11A02015131 Khá903.03ĐạtĐạt7.47.17.5

Phú yên16/06/1993NữThúyLương Thị ThanhC11A02012732 Khá6.7902.98ĐạtĐạt6.85.86.9

Bình Định03/02/1993NữThúyNguyễn ThịC11A02012633 Khá5.7902.89ĐạtĐạt7.27.37.2

Khánh Hòa20/08/1993NữTiếnQuang Thị KimC11A02012834 Giỏi903.36ĐạtĐạt7.97.57.4

Phú yên03/04/1992NữTrangPhạm Thị NgọcC11A02016235 Khá6.7902.84ĐạtĐạt7.16.96.7

Phú Yên02/03/1992NữTươiNguyễnThịC10A02015036 Khá2.9903.10ĐạtĐạt6.54.77.0

Phú yên20/03/1992NữTuyềnTrương ThịC11A02015737 Khá1.9903.12ĐạtĐạt7.56.97.1

Bình Định20/07/1993NữTuyếtNguyễn Thị ánhC11A02013038 Giỏi903.56ĐạtĐạt8.37.57.7

Phú yên15/04/1993NữVânLê Thị ThùyC11A02013139 Giỏi903.28ĐạtĐạt7.87.07.9

Phú yên26/09/1993NữViLê Thị HồngC11A02013240 Giỏi903.23ĐạtĐạt7.26.88.2

Không đạtKết quả xét :

Phú yên17/04/1993NữChiTrần Thị MỹC11A02009141 3.8902.97KĐĐạt8.06.77.4

Phú yên19/10/1993NữHươngNguyễn Thị DiễmC11A02010342 14.3902.52KĐKĐ6.96.87.3

Phú yên30/01/1993NữLanNguyễn Thị BíchC11A02010543 9.5902.58KĐKĐ5.68.26.8

Phú yên02/07/1992NữMếnLê ThịC11A02010944 13.3902.64KĐĐạt6.37.37.9

Phú yên20/11/1993NữThảoVũ Thị BíchC11A02012345 3.8902.87KĐĐạt6.65.87.3

Phú yên22/01/1993NữTrangNguyễn Thị NhưC11A02012946 10.5902.67KĐĐạt7.16.68.1

Phú yên16/12/1993NữTrangNguyễn Thị SơnC11A02015447 18.1902.39KĐKĐ5.77.57.4

NGƯỜI LẬP TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Phú Yên, ngày 19 tháng 06 năm 2014
Ghi chú: KLTN Khóa luận tốt nghiệp:

Phạm Đức  Khính Phan Văn Huệ


